
Sơ Lược về các vị Tổ Sư Phái Liễu Quán 

Pháp Danh 
(Lineage name) 

Pháp Tự 
(Dharma name) 

Pháp Hiệu 
(Title name) 

Năm sinh  Kệ truyền đăng 

1.Tổ Thiệt Diệu Liễu Quán  (1670-1742) Thành lập chùa Thiền Tông. 
Để lại bài kệ truyền thừa của 
phái Liễu Quán trước khi 
viên tịch. 

Thiệt tế đại đạo/Tánh hải thanh trừng/Tâm nguyên 
quảng nhuận/Đức bổn từ phong/ Giới định phúc 
huệ/ Thể dụng viên thông/ Vĩnh siêu trí quả/ Mật 
khế thành công/ Truyền trì diệu lý/ Diễn xướng 
chánh tông/ Hành giải tương ứng/ Đạt ngộ chân 
không 

2. Tổ Tế Ân Lưu Quang   Trù trì chùa Báo Quốc  

3. Tổ Đại Tuệ Chiếu Nhiên   Trù trì chùa Báo Quốc và 
chùa Thuyền Tôn 

 

4. Tổ Đạo Minh Phổ Tịnh  (      -1816)   

5. Tổ Tánh Thiên NhấtĐịnh  (1784-1847) Chùa Từ Hiếu được Vua cho 
thành lập vì gương hiếu thảo 
của ngài. 

 

6. Tổ Hải Thiệu Cương Kỷ  (1810-1899) Chính thức thành lập chùa 
Từ Hiếu để tưởng nhớ Tổ 
Nhất Định 

 

7. Tổ Thanh Thái Chính Sắc Tuệ Minh (1861-1939) Ngài Thanh Thái-Tuệ Minh là 
Sư Huynh của Ngài Thanh 
Quý-Chân Thật. Vì sư phụ 
Hải Thiệu đã qua đời, Ngài 
Tuệ Minh thay mặt sư phụ 
để truyền đăng cho sư đệ 
Thanh Quý-Chân Thật  

 

7. Tổ Thanh Quý Cứu Cánh Chân Thật (1884-1968) Tổ Thanh Quý-Chân Thật là 
sư phụ của Sư Ông Làng Mai. 

Chân thật duy tùng thể tánh không/ Thâm cùng vọng 
thức bản lai không/ Thỉ tri thị vật nguyên phi vật/ 
Diệu dụng vô khuy chỉ tự công. 



8. Trừng Quang Phùng Xuân Nhất Hạnh (1926-       ) Khai sáng Thiền Chánh Niệm 
Làng Mai Quốc Tế 
*Thuộc thế hệ thứ 42 tông 
Lâm Tế và thế hệ thứ 8 phái 
Liễu Quán  

Nhất hướng phùng xuân đắc kiện hành/ Hành đương 
vô niệm diệc vô tranh/ Tâm đăng nhược chiếu kỳ 
nguyên thể/ 
Diệu pháp Đông Tây khả tự thành 

9. Tâm    Đệ tử 5 giới của Sư Ông Làng 
Mai đều có pháp danh với 
chữ Tâm (of the Heart) 
*Thuộc thế hệ thứ 43 tông 
Lâm Tế và thế hệ thứ 9 phái 
Liễu Quán 
 

 

10. Nguyên    Đệ tử 5 giới của đệ tử của Sư 
Ông Làng Mai mang chữ 
Nguyên, v.v. 

 

 

Bài kệ truyền thừa của Ngài Thiệt Diệu-Liễu Quán 

Thiệt Tế Đại Đạo  The great Way of Reality 

Tánh Hải Thanh Trừng Is our true nature’s pure ocean 

Tâm Nguyên Quảng Nhuận The source of Mind penetrates everywhere. 

Đức Bổn Từ Phong.             From the roots of virtue spring the practice of compassion. 

Giới Định Phước Huệ Precepts, concentration and insight— 

Thể Dụng Viên Thông The nature and function of all three are one. 

Vĩnh Siêu Trí Quả  The fruit of transcendent wisdom 

Mật Khế Thành Công. Can be realized by being wonderfully together. 

Truyền Trì Diệu Lý  Maintain and transmit the wonderful principle, 



Diễn Xướng Chánh Tông In order to reveal the true teaching! 

Hạnh Giải Tương Ưng Wisdom and Action must go together 

Đạt Ngộ Chân Không. For the realization of True Emptiness to be possible. 

 

 


